
Biểu số 04

Tổng chi     5,700,000,000         133,000,000        5,567,000,000   

I Chi đầu tư phát triển                        -     

II Chi thường xuyên     5,588,000,000         133,000,000        5,455,000,000   

1 Chi công tác xã hội        148,129,000             2,000,000           146,129,000   

Lương cán bộ hưu xã, BHYT         58,129,000   58,129,000

Chi chúc thọ, mừng thọ NCT         70,000,000   70,000,000

Chi hoạt động công tác xã hội         20,000,000   2,000,000 18,000,000

2 Chi sự nghiệp VHTT          40,000,000             4,000,000             36,000,000   

Chi sự nghiệp VHTT         40,000,000   4,000,000 36,000,000

3 Chi sự nghiệp TDTT          35,000,000   3,500,000 31,500,000

4 Chi sự nghiệp PTTH          42,000,000   4,200,000 37,800,000

5 Chi công tác an ninh        183,000,000             4,500,000           178,500,000   

Chi công tác an ninh         45,000,000   4,500,000 40,500,000
Hỗ trợ đội trưởng đội phó dân phòng 

theo NQ số 22/2022       138,000,000   138,000,000

6 Chi công tác quốc phòng        396,712,000   5,500,000 391,212,000

Chi huấn luyện , tiền ăn, phụ cấp       341,712,000   341,712,000

Chi hoạt động quân sự         55,000,000   5,500,000 49,500,000

7 Chi sự nghiệp kinh tế          31,000,000             3,000,000             28,000,000   

Phục vụ chăn nuôi thú y         11,000,000   1,000,000 10,000,000

Giao thông thuỷ lợi và các hoạt động 

dịch vụ có liên quan         20,000,000   2,000,000 18,000,000

8 Sự nghiệp kiến thiết thị chính          25,000,000   2,000,000 23,000,000

Chi kiến thiết thị chính         25,000,000   2,000,000 23,000,000

8 Chi quản lý nhà nước     3,112,101,000           92,000,000        3,020,101,000   

Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT    2,600,000,000   2,600,000,000

Chi công tác quản lý nhà nước       512,101,000   92,000,000 420,101,000

9 Chi đại biểu Hội đồng nhân dân        155,058,000             4,000,000           151,058,000   

Phụ cấp đại biểu HĐND, BHYT       115,058,000   115,058,000

Chi thường xuyên         40,000,000   4,000,000 36,000,000

10 Chi hỗ trợ ngân sách Đảng        488,000,000             2,000,000           486,000,000   

Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT       468,000,000   468,000,000

Chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên         20,000,000   2,000,000 18,000,000
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11 Chi hỗ trợ hoạt động MTTQ        304,800,000             1,460,000           303,340,000   

Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT       209,200,000   209,200,000

Chi cuộc vận động đoàn kết toàn dân         65,000,000   65,000,000

Chi TTND+ Giám sát cộng đồng         16,000,000   16,000,000

Hỗ trợ hoạt động thường xuyên         14,600,000   1,460,000 13,140,000

12 Chi hỗ trợ hoạt động Đoàn TN        136,300,000             1,210,000           135,090,000   

Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT       124,200,000   124,200,000

Hỗ trợ hoạt động thường xuyên         12,100,000   1,210,000 10,890,000

13 Chi hỗ trợ HĐ Hội Liên hiệp Phụ nữ        141,300,000             1,210,000           140,090,000   

Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT       129,200,000   129,200,000

Hỗ trợ hoạt động thường xuyên         12,100,000   1,210,000 10,890,000

14 Chi hỗ trợ hoạt động Hội ND        141,300,000             1,210,000           140,090,000   

Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT       129,200,000   129,200,000

Hỗ trợ hoạt động thường xuyên         12,100,000   1,210,000 10,890,000

15 Chi hỗ trợ hoạt động Hội CCB        106,300,000             1,210,000           105,090,000   

Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT         94,200,000   94,200,000

Hỗ trợ hoạt động thường xuyên         12,100,000   1,210,000 10,890,000

16 Chi hỗ trợ Hội Người cao tuổi          65,500,000                          -               65,500,000   

Phụ cấp  người cao tuổi       57,000,000   57,000,000

Hỗ trợ hoạt động thường xuyên         8,500,000   8,500,000

17 Chi hỗ trợ HĐ hội chữ thập đỏ            8,500,000   8,500,000

Hỗ trợ hoạt động thường xuyên         8,500,000   8,500,000

18 Chi khác       28,000,000   28,000,000

III Chi dự phòng        112,000,000   112,000,000


